
Thôn, xóm Xã, thị trấn Ngày tháng năm

1 Hoàng Văn Anh 01/11/1961 Hợp Thuận Xuân Phổ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi bị khuyết tật nặng 540.000
Năm trăm bốn mươi 

nghin đồng
1 8 2021

2 Trần Thị Thái 01/06/1963 Trường An Xuân Phổ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi bị khuyết tật nặng 540.000
Năm trăm bốn mươi 

nghin đồng
1 8 2021

3 Trần Thị Phương 12/12/1960 Phúc An Xuân Phổ
Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật đặc biệt 

nặng
900.000 Chín trăm nghìn đồng 1 8 2021

4 Phạm Xuân Hòe 21/06/1952 Hợp Thuận Xuân Phổ
Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật đặc biệt 

nặng
900.000 Chín trăm nghìn đồng 1 8 2021

5 Nguyễn Thị Huyên 27/12/1949 Hợp Thuận Xuân Phổ Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng 720.000
Bảy trăm hai mươi 

nghìn đồng
1 8 2021
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 
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